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Stt Tên hàng Đvt  Tổng cộng Ghi chú

I 

1 Máy thủy bình Sets 1                          

2

Súng bắn nhiệt độ bằng hồng ngoại 

smart sensor AR862A

 (-50⁰C to 900⁰C)

Cái 1                          

3 Máy đo điểm sương Elcometer G319-S Cái 1                          

4 Máy đo chiều dài bằng LAZEBosch GLM 40 Cái 1                          

II

1 Cáp vải 3Tx6M Sets 10                        

2 Cáp vải 5Tx6M Sets 16                        

3 Cáp vải 10Tx6M Sets 8                          

4 Thước cuốn thép 8m StanleyKbseibi Sets 28                        

Thước cuộn thép Stanley STHT30176-8 Sets

5 Thước cuộn Tylon 5M/16-19mm Stanley STHT36194 Sets 30                        

8 Thước lá 1m sanwa Sets 2                          

9 Đế từ thước căn chỉnh máy Sets 1                          

10 Máy nivo căn chỉnh máy Sets 1                          

11 Thước thủy 48''-120cm Stanley 1-43-556 Sets 6                          

12 Thước thủy 24''-60cm Stanley 43-554 Sets 27                        

13 Thước thủy 300mm, Stanley Sets 24                        

14 Thước thủy 200mm, Stanley Sets 24                        

15 Thước thủy 120mm, tajima Sets 32                        

16 Ke góc 600x400-Stanley Sets 14                        

17
Đèn Halogen 150W - 220V, 50Hz thân đèn ngang có chóa 

đèn bằng nhôm trắng phản quang 
Sets 15                        

18
Bộ thước đa năng đo mối hàn dùng cho QC WG-8A của 

Trung Quốc
Sets 4                          

19 Thước đo khe hở mối hàn dùng cho QC, Shinwa, TQ Sets 4                          

20 Súng bắn nhiệt Sets 3                          

21 Bộ đục số tagname Sets 4                          

22 Bộ đục chữ tagname Sets 2                          

23 Cờ lê đuôi chuột 19x21, Licota Sets 20                        

25 Búa tay 10 kg Cái 3

26 Búa tay 3 kg Cái 6

27 Ke góc 200x300-Stanley Cái 8

28 Bộ đầu chuyển ¾” sang ½”, ¾” sang 1” Sets 3                          

29 Bộ khẩu ½”, ¾”, 1” Sets 3                          

30 Tủ điện nhỏ 150A Cái 4                          

31 Tủ điện nhỏ 100A Cái 5                          

32 Tủ điện nhỏ xách tay 32A Cái 20                        

33 Dây bắt tiếp địa PE Cu/PVC-16mm (màu vàng xanh) M 300                      

34 Attomat 3 pha 250A (LS-HQ) Cái 4                          

35 Attomat MCCB 3P 150A ABN203c Cái 12                        

36 Attomat MCCB 3P 100A ABN102c Cái 20                        

37 Rulo đẩy ống Sets                          20 

38 Phích cắm 16A 3P F013-6ECO, IP44 Cái 70

39 Phích cắm 32A 4P F013-6ECO, IP44 Cái 46

40 Phích cắm 63A 4P F034-6, IP44 Cái 46

41 Ổ cắm 16A E213-6ECO, IP44 Cái 70

42 Ổ cắm 32A E224-6, IP67 Cái 46

43 Ổ cắm 63A F234-6, IP67 Cái 46

44 Quạt thông gió 500 Cái 6

45 Dây chống vắng loại nhỏ Cái 150
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